
 

THỜI KHÓA BIỂU THPT  
(Áp dụng từ ngày 16.8.2010) 

Thứ Tiết 12V1/A1 12V2/A2 12V3/A3 11V1/A1 11V2/A2 11V3/A3 11V4/A4 11V5/A5 10V1/A1 10V2/A2 10V3/A3 10V4/A4 

1 SINH HOẠT LỚP P.517 P.515 P.416 P.515 P.416  SINH HOẠT LỚP P. 516 

2 Văn Tin học  Vật lí Công 
nghệ 

Văn Toán  Thể dục Tin học Sinh học Toán 

3 Thể dục Văn  Công 
nghệ 

Tin học Văn Toán  Tin học ðịa lí Vật lí Toán 

4 Sinh học Công 
nghệ 

 Hóa học Văn Sinh học Văn  ðịa lí Vật lí Tin học Thể dục 

5 Hóa học Sinh học  Toán Văn Thể dục Văn  TA-PLC TA-PLC TA-PLC TM-PLC 

6 Tin học Văn  Toán Hóa học Văn Công nghệ  Tiếng Anh TA-PLC TA-PLC TM-PLC 

7 Vật lí Văn  Văn Toán Công 
nghệ 

Sinh học  Hóa học Toán Toán Tin học 

Hai 

8 
Công 
nghệ 

Vật lí  Văn Toán Hóa học Hóa học  Tin học Toán Toán ðịa l í 

1 TA-PLC TM-PLC Tiếng 
Anh 

Lịch sử GDCD Tin học Vật lí  Hóa học Lịch sử Văn Vật lí 

2 TA-PLC TM-PLC Tiếng 
Anh 

Tin học Toán GDCD Lịch sử  ðịa lí Sinh học Văn Lịch sử 

3 Sinh học Toán  GDCD Vật lí Lịch sử Toán  TM-PLC TM-PLC Tiếng Anh TA-PLC 

4 Vật lí Toán  Thể dục Lịch sử Vật lí GDCD  TM-PLC TM-PLC Tiếng Anh TA-PLC 

5 Hóa học Vật lí  TM-PLC TM-PLC Tiếng 
Anh 

TA-PLC TA-PLC Lịch sử Thể dục Toán Văn 

6 Văn Thể dục  TM-PLC TM-PLC Tiếng 
Anh 

Tiếng Anh TA-PLC Vật lí Hóa học Toán Công 
nghệ 

7 GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 

Ba 

8 CÂU LẠC BỘ 

1 TM-PLC TA-PLC TA-PLC Vật lí Văn Toán Hóa học  Văn Thể dục Lịch sử Văn 

2 TM-PLC TA-PLC TA-PLC ðịa lí Văn Toán Công nghệ  Văn Hóa học Hóa học Văn 

3 Toán ðịa lí  Văn Toán Vật lí Thể dục  TM-PLC Tiếng 
Anh 

TM-PLC TM-PLC 

4 Toán Hóa học  Văn Toán Thể dục Văn  Toán Văn Văn Hóa học 

5 Văn Sinh học  Tiếng 
Anh 

Tiếng Anh TM-PLC Tiếng Anh TM-PLC Toán Văn Văn Thể dục 

6 TA-PLC TM-PLC Tiếng 
Anh 

Tiếng 
Anh 

TA-PLC TA-PLC Tiếng Anh TM-PLC Tiếng Anh TA-PLC Tiếng Anh TA-PLC 

7 
Tiếng 
Anh 

TA-PLC TA-PLC TA-PLC TA-PLC Tiếng 
Anh 

TA-PLC Tiếng 
Anh 

Tiếng Anh TA-PLC TM-PLC TA-PLC 

Tư 

8 GDCD Công 
nghệ 

Hóa học Hóa học Tin học  Vật lí Văn Thể dục ðịa l í 

1 Lịch sử Toán  Văn Sinh học Tin học Toán  Toán Toán Văn Tin học 

2 Lịch sử Toán  Tin học Vật lí ðịa lí Toán  Văn Toán Tin học Vật lí 

3 Toán Lịch sử  Thể dục Tin học Toán Vật lí  Văn Tin học Vật lí Văn 

4 Toán Lịch sử  Hóa học ðịa lí Toán Văn  TA-PLC Tiếng 
Anh 

TA-PLC Tiếng 
Anh 

5 Vật lí Hóa học  Vật lí Thể dục Công 
nghệ 

Văn  TA-PLC Tiếng 
Anh 

TA-PLC TM-PLC 

6 TA-PLC TM-PLC Tiếng 
Anh 

Tiếng 
Anh 

TA-PLC TA-PLC TM-PLC Tiếng 
Anh 

Công 
nghệ 

Văn ðịa lí Toán 

7 
Tiếng 
Anh 

Tiếng 
Anh 

Tiếng 
Anh 

TM-PLC TA-PLC TM-PLC TM-PLC Tiếng 
Anh 

Văn Văn Công nghệ Toán 

Năm 

8 
Tiếng 
Anh 

TA-PLC TA-PLC Sinh học Văn Hóa học Hóa học  GDCD Công 
nghệ 

GDCD Văn 

1 ðịa l í Toán  TA-PLC Tiếng Anh TA-PLC TM-PLC TA-PLC Vật lí Hóa học Toán Hóa học 

2 Hóa học Toán  TA-PLC Tiếng Anh TA-PLC TM-PLC TA-PLC Sinh học ðịa lí Hóa học Vật lí 

3 Toán Văn  Toán Hóa học Văn Thể dục  TM-PLC TM-PLC Tiếng Anh Tiếng 
Anh 

4 Toán Văn  Toán Thể dục Văn ðịa lí  TA-PLC TM-PLC Tiếng Anh Tiếng 
Anh 

5 TM-PLC Tiếng 
Anh 

TM-PLC TA-PLC TM-PLC Tiếng 
Anh 

TA-PLC Tiếng 
Anh 

Toán Vật lí ðịa lí Sinh học 

6 TM-PLC Tiếng 
Anh 

TM-PLC TM-PLC TM-PLC Tiếng 
Anh 

TA-PLC Tiếng 
Anh 

Toán GDCD Thể dục GDCD 

7 

Sáu 

8 
CÂU LẠC BỘ 

1 
Tiếng 
Anh 

Tiếng 
Anh 

TM-PLC Toán Công 
nghệ 

Vật lí Vật lí  Tiếng Anh Tiếng 
Anh 

TM-PLC Tiếng 
Anh 

2 
Tiếng 
Anh 

Tiếng 
Anh 

TM-PLC Hóa học Vật lí Toán Tin học  Tiếng Anh Tiếng 
Anh 

TM-PLC Tiếng 
Anh 

3 Văn Hóa học  Tiếng 
Anh 

Tiếng Anh TM-PLC Tiếng Anh TM-PLC Thể dục Toán Vật lí Hóa học 
Bảy 

4 Văn Vật lí  Tiếng 
Anh 

Tiếng Anh TM-PLC Tiếng Anh TM-PLC Hóa học Vật lí Hóa học Toán 

 


